
Unit 12: SPORT AND PASTIME  

A: What are you doing? 

I. VOCABULARY 

- Swimming (n) (v) bơi lội 

 Swim (v) 

- Badminton (n) cầu lông 

 Play badminton : chơi cầu lông 

- Soccer(n) bóng đá 

Play soccer : chơi bóng đá 

- Skip (v) nhảy dây 

- Volleyball (n) bóng chuyền 

 Play volleyball (v) chơi bóng chuyền 

- Aerobics (n) thể dục nhịp điệu 

 Do aerobics (n) tập thể dục nhịp điệu 

- Tennis (n) quần vợt 

 Play tennis : chơi quần vợt  

- Jog (v) đi bộ  

- Table tennis = ping pong (n) bóng bàn 

 Play table tennis: chơi bóng bàn  

II. STRUCTURE  

1. Ex: What are you doing? 

 I am playing soccer 

What is he doing ? 

He is playing badminton. 

What are they doing?  

They are swimming  

 

 

 

 

 

WHAT ARE YOU DOING? 

 I AM ……. 

WHAT IS HE/SHE DOING? 

HE/ SHE IS DOING …. 

WHAT ARE THEY DOING?  

 THEY ARE DOING …..  



 

2. Ex: Which sports do you play? 

 I swim. 

Which sports does she play? 

 She plays volleyball. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

B: FREE TIME  

I. VOCABULARY  

- Free time (n) thời gian rảnh rỗi 

- Movie (n) phim 

 Go to the movie: đi xem phim  

- Fish(n) cá 

 Go fishing: đi câu cá 

- Video games (n) trò chơi điện tử 

 Play video games: chơi trò chơi điện tử 

 

 

 

 

 

WHICH SPORTS DO YOU PLAY? 

I….. 

WHICH SPORTS DOES HE/ SHE PLAY? 

HE/ SHE …. 

 



II. STRUCTURE: 

Ex: what do you do in your free time? 

I go to the movies in my free time  

What does he do in his free time? 

He watches TV in his free time.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bài tập: làm cái bài tập sau : 

I, II trang 117 

VI trang 118 

VII trang 119  

I trang 119  
  

WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME?  

I ……. IN MY FREE TIME 

WHAT DOES HE/ SHE DO IN HIS/ HER FREE TIME? 

HE/ SHE ………….. IN HIS/ HER FREE TIME.  

 


